[bookmark: _GoBack]	           BỘ Y TẾ															 Biểu 01A
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ
ĐƠN VỊ : Khoa/Phòng /TT /ĐV
DỰ TOÁN BỔ SUNG THIẾT BỊ
NĂM HỌC 2020

	TT
	THIẾT BỊ
	Tiêu chuẩn kỹ thuật (Tham khảo)
	Nước sản xuất (Tham khảo)
	Số hiện có
	Bổ sung
	Ước dự toán
	Đơn vị sử dụng
	Giải trình bổ sung

	1
	Máy Voxtex….
	 
	Đức
	1
	1
	10.000.000
	BM sinh lý bệnh
	Hư hỏng đã đề nghị thanh lý 2014.

	2
	Máy quay ly tâm
	
	
	
	
	35.000.000
	BM Vi sinh
	

	3
	…………………..
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	TỔNG CỘNG
	 
	
	
	
	
	
	



Bằng chữ :

NGƯỜI TỔNG HỢP DỰ TOÁN										Cần Thơ , ngày     tháng     năm 2020
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Khoa /Phòng/ Trung tâm)

                        

																 
BỘ Y TẾ															 Biểu 02A
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ
ĐƠN VỊ : Khoa/Phòng /TT/ĐV
DỰ TOÁN BỔ SUNG CÔNG CỤ DỤNG CỤ SỬ DỤNG LÂU DÀI
NĂM HỌC 2020

	TT
	THIẾT BỊ
	Tiêu chuẩn kỹ thuật (Tham khảo)
	Nước sản xuất (Tham khảo)
	Số hiện có
	Bổ sung
	Ước dự toán
	Đơn vị sử dụng
	Giải trình bổ sung

	1
	Bàn làm việc 
	Kích thướt ………
Chất liệu:……
	VN
	4
	1
	7.000.000
	BM sinh lý bệnh
	Hư hỏng đã đề nghị thanh lý

	2
	Ghế  Inox  xoay (phòng thí nghiệm)
	Inox
	VN
	40
	30
	
	
	Bổ sung thêm

	3
	…………………..
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	TỔNG CỘNG
	 
	
	
	
	
	
	



Bằng chữ :

NGƯỜI TỔNG HỢP DỰ TOÁN									   	Cần Thơ , ngày     tháng     năm 2020
    (Khoa /Phòng/ Trung tâm											THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ





Ghi chú : * Các tài sản được qui định theo bộ tài chính (có thời gian sử dụng trên 1 năm , có giá trị ≥ 10 triệu đồng , riêng thiết bị nội thất văn phòng có giá trị  ≤ 10 triệu đồng sử dụng trên 1 năm)


Mẫu : 01B/CC-HC-VT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ
KHOA:  ................................
NĂM HỌC :…………………
BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN 
NĂM HỌC 2020 – 2021

	TT
	SẢN PHẪM
	Nước SX
	Qui Cách
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
(dự kiến)
	Thành tiền
(Dự kiến)
	Ghi chú

	I
	Công cụ dụng cụ
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Bình nón 500 ml
	ĐỨC
	500 ml
	Cái
	
	
	
	

	2
	……………..
	
	
	
	
	
	
	

	II
	HÓA CHẤT
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Axit clohydrid (HCl)
	TQ
	Chai/500 ml
	Chai
	
	
	
	

	2
	………………….
	
	
	
	
	
	
	

	III
	VẬT TƯ TIÊU HAO
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Bông gòn thấm nước
	VN
	Cây/ 1 kg
	Cây
	
	
	
	

	2
	………………….
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	MÔI TRƯỜNG-KÍT
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Môi trường BA
	Đức
	Chai/500g
	chai
	
	
	
	

	2
	………………….
	
	
	
	
	
	
	

	V
	Mẫu vật thí nghiệm
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Cóc
	VN
	Con/ 20 g
	con
	
	
	
	

	2
	………………….
	
	
	
	
	
	
	

	III
	MẪU VẬT KHÁC (Cây cỏ, đông y, tây y,….)
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Paracetamol
Tên thương mại (……..)
	
	
	
	
	
	
	

	2
	………………….
	
	
	
	
	
	
	

	


Cần Thơ, ngày       tháng       năm 2020
Người lập dự toán									Trưởng khoa/ Đơn vị


